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CUÏM DI TÍCH ÑÌNH - CHUØA THOÅ KHOÁI 
GIAÙ TRÒ VAØ BAÛO TOÀN

(Qua tö lieäu coå vaät löu giöõ taïi di tích)

                                                  Nguyễn Văn Đoàn* 
                                   
1. Trong quá trình thực hiện chương trình khảo sát, nghiên cứu và giám định cổ vật trong các 

di tích trên địa bàn quận Long Biên, chúng tôi có dịp đến một số di tích tiêu biểu của quận. 
1.1. Tuy là một quận mới thành lập, song địa danh Long Biên gợi nhắc đến những sự kiện lịch 

sử nổi tiếng từ đầu Công nguyên, phản ánh bề dày lịch sử /văn hoá của vùng đất này. Theo Di tích 
Lịch sử - Văn hoá và Cách mạng kháng chiến quận Long Biên (Nxb. Chính trị Quốc gia, 2006), quận 
Long Biên có tới 77 di tích lịch sử - văn hoá, trong đó có tới 36 ngôi đình, 34 ngôi chùa, 7 đền và 
nghè, bên cạnh hệ thống các di tích cách mạng, kháng chiến... Trong số các di tích ấy, mỗi di tích 
đều hàm chứa những giá trị đầy ý nghĩa và thực sự là những “bảo tàng tại chỗ” rất phong phú và sinh 
động được tạo bởi không gian kiến trúc và nhất là tài liệu hiện vật còn lưu giữ trong mỗi di tích. 

1.2. Nằm trong không 
gian lịch sử/văn hoá ấy, cụm di 
tích đình - chùa Thổ Khối được 
xác định là một trong những 
trọng điểm nghiên cứu. Sở dĩ 
như vậy là bởi trong quá trình 
khảo sát chúng tôi đã nhận thấy 
sự phong phú của các  cổ vật còn 
trong di tích, cùng với không 
gian thâm nghiêm và cổ kính, 
với những đường nét kiến trúc 
truyền thống hàm chứa những 
giá trị mỹ thuật, rất có ý nghĩa 
đối với việc nghiên cứu và tìm 
hiểu về lịch sử của một vùng đất 
lâu đời.

* TS. Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Chùa Thổ Khối
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Thời gian tới, việc nghiên cứu, đánh giá và xem xét một cách toàn diện các vấn đề có liên quan 
đến cụm di tích này như: lịch sử xây dựng và hình thành, quá trình tồn tại, nhân vật, sự kiện... đến 
các vấn đề như: hiện trạng, không gian, kiến trúc qua đó nhằm đề xuất các phương án để có thể phát 
huy tốt giá trị di tích là rất cấp thiết trong bối cảnh đời sống xã hội phát triển hôm nay. Qua bài viết 
này, chúng tôi xin nêu lên một vài nhận thức bước đầu về cụm di tích đình - chùa Thổ Khối, thông 
qua kết quả khảo sát và nghiên cứu các cổ vật còn lưu giữ tại di tích, qua đó bước đầu đánh giá giá 
trị và những kiến nghị bảo tồn di tích trong thời gian tới.

2. Cụm di tích đình - chùa Thổ Khối nằm bên tả ngạn sông Hồng. Đình nằm ở trong đê, còn 
chùa nằm trên và ở phía ngoài đê. Sự khác biệt về vị trí và cao độ hiện nay phần nào phản ánh những 
thay đổi của di tích trong quá trình tồn tại. Tuy nhiên, triền đê, bãi bồi phù sa, dân cư đông đúc... 
- những đặc điểm địa hình và nhân văn đã chứng tỏ lịch sử lâu đời của di tích cùng với các truyền 
thuyết dân gian phản ánh sự kiện và nhân vật hồi đầu Công nguyên.

Khi quận Long Biên thành lập, Thổ Khối trở thành một tổ dân phố thuộc phường Cự Khối, 
theo cơ cấu tổ chức hành chính mới. Song, đình và chùa là những thiết chế văn hoá của tổ chức làng 
xã truyền thống.

2.1. Đình Thổ Khối, nằm trên bãi đất rộng dưới chân đê bên tả ngạn sông Hồng, trước thuộc 
địa phận làng Thổ Khối, xã Cự Khối. Đình thờ các vị Đào Thành Hoàng, Linh Lang, Bố Cái, Cao 
Sơn, Bạch Đa, Dị Mệ. Trong quá trình tồn tại, ngôi đình liên tục được trùng tu, sửa chữa, phản ánh 
rõ qua hiện trạng kiến trúc đình hiện nay cùng với những di vật cổ còn được lưu giữ. Trong số ấy, bộ 
di vật các đồ thờ tự chiếm số lượng khá lớn, đặc biệt lại có những ngai thờ sơn son thếp vàng, kích 
thước lớn cùng bài vị đi kèm trang trí tinh xảo, được xác định niên đại cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 
hiếm thấy. Các sắc phong với số lượng lớn, đại diện khá đầy đủ niên hiệu các vua thời Lê - Nguyễn, 
trong đó cổ nhất là sắc phong niên hiệu Vĩnh Khánh thứ 2 (1730), chiếm số lượng nhiều nhất là 
niên hiệu Cảnh Hưng, với minh văn rõ ràng, trang trí đặc trưng thời Lê, thể hiện rõ diễn biến về mặt 
thời gian và rất nhiều biến thể phong phú.  	  

Bảng thống kê cổ vật đình Thổ Khối
STT LOẠI HÌNH CHẤT LIỆU SỐ LƯỢNG

1 Bia Đá 4
2 Câu đối Gỗ 5 đôi
3 Hoành phi Gỗ 8
4 Y môn, cửa võng Gỗ 3
5 Chuông Đồng 1
6 Mảng trang trí Gỗ 1
7 Đồ thờ Gỗ, đồng, vải, sứ 136
8 Sắc phong Giấy 79
9 Bàn Gỗ 1

Tổng số 238
2.2. Chùa Thổ Khối, tên chữ là Sùng Phúc tự nằm ở phía ngoài đê sông Hồng. Theo truyền 

thuyết dân gian, ngôi chùa có lịch sử lâu đời. Bản thân tên gọi chùa hiện nay cũng phản ánh điều đó, 
bởi tên gọi ấy thường thấy ở nhiều ngôi chùa thời Lý -  Trần. Còn nội dung các truyền thuyết dân 
gian, các minh văn (hoành phi, câu đối, đại tự...) lại phản ánh quy mô to lớn của chùa, gắn liền với 
các sự kiện và nhân vật thời Hậu Lê. 
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Hiện nay, trải qua quá trình tồn tại, ngôi chùa mới được trùng tu, xây dựng với khuôn viên 
rộng rãi và thoáng mát. Trong chùa còn lưu giữ bộ sưu tập hiện vật có số lượng khá lớn. Thông qua 
diễn biến bộ sưu tập hiện vật chúng ta có thể phần nào biết được quá trình tồn tại của ngôi chùa với 
nhiều đợt trùng tu, sửa chữa từ cuối thế kỷ 18 đến nay. Di vật chủ yếu là đồ thờ tự, với số lượng khá 
lớn các tượng thờ và hoành phi, câu đối... niên đại thế kỷ 19 và cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. 

Bảng thống kê cổ vật chùa Thổ Khối

STT LOẠI  HÌNH CHẤT LIỆU SỐ LƯỢNG
1 Bia Đá 3
2 Tượng (người + thú) Gỗ 28
3 Câu đối Gỗ 15 cặp + 1 vế 
4 Hoành phi Gỗ 18
5 Ngai thờ Gỗ 3
6 Y môn Gỗ 9
7 Khám thờ Gỗ 2
8 Chuông Đồng 3
9 Khánh Đồng + gỗ 2

10 Đồ thờ Gỗ 102
Tổng số 186

3. Kết quả giám định cho thấy cụm di tích đình - chùa Thổi Khối có số lượng cổ vật tương đối 
lớn với 424 cổ vật, trong đó chùa 186, còn đình là 238, tập trung ở những nhóm chất liệu chính sau:

3.1. Nhóm chất liệu gỗ là nhóm di vật chiếm tỷ lệ lớn nhất, với nhiều loại hình khác nhau, đều 
được sơn son thếp vàng với nhiều kiểu loại cực kỳ phong phú, tập trung ở các đồ thờ tự (hoành phi, 
câu đối, y môn, khám thờ, tượng thần, tượng phật...) với khung niên đại kéo dài từ thế kỷ 18 đến 
đầu thế kỷ 20. Trong đó đáng chú ý nhất là các ngai thờ và bài vị , kiệu ở đình Thổ Khối có niên đại 
thế kỷ 18 rất quí hiếm. Một số ngai thờ có niên đại đầu thế kỷ 19 cũng rất đáng lưu ý bởi phong cách 
chuyển tiếp, trang trí vẫn mang đậm các yếu tố nghệ thuật thời Lê, song đã có những yếu tố muộn 
hơn của giai đoạn sau. Với nhóm niên đại nửa sau thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các cổ vật khá phổ biến 
ở cả đình và chùa với nhiều loại hình như tượng, hoành phi, câu đối, kiệu, ngai...

Ngai thờ Cao Sơn Đại VươngBộ kiệu đình Thổ Khối
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3.2. Nhóm chất liệu đá là nhóm có số lượng ít hơn, song có thể khối lớn với 7 bia đá thời Lê 
và Nguyễn. Trong số các bia đá ấy, có tấm bia niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 46 (1785) ở đình Thổ 
Khối cho biết khá rõ quá trình trùng tu, sửa chữa đình và phần nào bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Bên 
cạnh đó, đáng chú ý là các loại bát hương to nhỏ khác nhau, trang trí khắc nổi và chìm hình “lưỡng 
long chầu nhật/nguyệt”, hồi văn và các hoa lá thiêng mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc tập trung chủ 
yếu niên đại giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. 

3.3. Nhóm giấy và vải tập trung ở nhóm loại hình sắc phong, thần phả và quần áo, hia... Đáng 
chú ý nhất là bộ sưu tập các sắc phong có số lượng lớn (79 bản), trong đó có gần như đầy đủ các 
niên hiệu các đời vua từ thời Lê đến thời Nguyễn cho biết đến 6 vị Thành hoàng của làng, khởi thuỷ 
là Thành hoàng họ Đào.  

Ngoài ra, còn có các mũ thờ đều có niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, mặc dầu điều kiện 
bảo quản còn hạn chế, song đó là các di vật quí trong bối cảnh tư liệu đối sánh nhằm khôi phục 
trang phục truyền thống thời Lê, Nguyễn ngày càng khan hiếm.  

3.4. Nhóm chất liệu đồng
Chủ yếu là các loại đồ thờ như bát hương, mâm, chân đèn nến, chũm chọe... tượng Phật Thích 

ca, niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. 
3.5. Nhóm đồ gốm, sành, sứ và đất nung (đất đắp)
Chủ yếu là các đồ thờ với các loại bát hương, bát, đĩa, chân đèn và bình gốm sứ Việt Nam và 

Trung Quốc, niên đại kéo dài từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20. 
Đồ gốm Việt Nam chủ yếu là các bát hương, là sản phẩm các lò nung Hương Canh và Thổ Hà, 

men phủ màu vàng xám, trang trí nổi hình “tứ linh”, chữ Hán (Phúc, Thọ, Phụng sự... ). Ngoài ra là 
một số đĩa nhỏ men trắng ngà, rạn mang đặc trưng của dòng gốm Bát Tràng.

Đồ sứ Trung Quốc là các loại bát, đĩa, chén, bình men trắng vẽ lam, men trắng vẽ nhiều màu, 
đều là sản phẩm “bình dân” của các lò nung nam Trung Quốc (Sơn Đầu), tập trung ở niên đại cuối 
thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

4. Qua nghiên cứu cho thấy, cụm di tích đình - chùa Thổ Khối với lịch sử lâu đời có một bộ 
sưu tập các cổ vật có giá trị. Trong số ấy, tập trung chủ yếu ở khung niên đại nửa sau thế kỷ 19 và 
đầu thế kỷ 20. Đáng chú ý, mặc dầu trải qua thời gian tồn tại lâu dài, các di vật có niên đại thời Lê 
(thế kỷ 17 - 18) vẫn có số lượng đáng kể được bảo tồn và lưu giữ. Đó là những tư liệu quí giá giúp 
ích cho công tác nghiên cứu nhiều vấn đề của lịch sử vùng đất như: lịch sử, nghệ thuật, tôn giáo, tín 
ngưỡng, ngành nghề thủ công... của Long Biên nói riêng cũng như với Thăng Long - Hà Nội nghìn 
năm tuổi.

Sau khi nghiên cứu bước đầu, tới đây các cổ vật sẽ được đăng ký, lập hồ sơ khoa học, với đầy đủ 
các phiếu miêu tả kích thước, đánh giá hiện trạng, giá trị, nguồn gốc, niên đại, ảnh, bản vẽ, bản dập 
hoa văn và minh văn... hệ thống các biểu bảng (thống kê, phân loại theo chất liệu, loại hình, niên đại, 
nguồn gốc...) là cơ sở khoa học để các cơ quan chức năng có thể quản lý một cách chặt chẽ, theo đó 
có phương án bảo tồn và phát huy giá trị di tích và di vật một cách phù hợp.

Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu di tích và di vật cùng với việc khảo sát thực địa tại cụm 
di tích đình - chùa Thổ Khối còn có thể giúp những hiểu biết thêm về vùng đất Long Biên “địa linh, 
nhân kiệt”, sớm là nơi có mật độ dân cư đông đúc. Các truyền thuyết dân gian, các câu chuyện kể, 
đặc biệt là qua nội dung các bản sắc phong đã phản ánh rõ điều đó. Bước vào thời kỳ lịch sử, các dấu 
ấn lịch sử - văn hoá còn in đậm qua các di tích và di vật gắn liền với những tôn giáo, tín ngưỡng (thờ 
Phật, thờ Thần), với nhiều lễ hội dân gian (bắt vịt), những nhân vật, sự kiện lịch sử thời Hậu Lê... 
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5. Từ thực tế khảo sát, nghiên cứu tại 
cụm di tích đình - chùa Thổ Khối, được 
tham quan di tích, được tiếp xúc trực tiếp 
với các di vật cũng như trao đổi với những 
người làm công tác quản lý di tích ở địa 
phương - những người trực tiếp gìn giữ các 
di sản văn hoá, chúng tôi thấy để có thể 
phát huy tốt hơn các giá trị của cụm di tích 
này thì vấn đề bảo vệ, bảo quản di tích, di 
vật là công việc cần được đặt lên hàng đầu. 
Chúng ta đều biết trong xu thế phát triển 
của xã hội hiện đại, vấn đề xâm lấn, phá hại 
di tích đã trở nên khá phổ biến. Với cụm di tích đình - chùa Thổ Khối, trong thời gian qua mặc dù 
đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, bản thân di tích đã phát huy tốt giá trị, 
song vấn đề bảo vệ di tích vẫn rất cần quan tâm chặt chẽ. Hiện nay, đã hình thành thị trường buôn 
bán đồ cổ không lành mạnh, dẫn đến việc săn lùng ráo riết đồ cổ để phục vụ cho thị trường nêu 
trên, các di tích ở quận Long Biên nói chung cũng như với cụm di tích đình - chùa Thổ Khối nói 
riêng cũng là mục tiêu của những kẻ trộm cắp.

Bên cạnh việc bảo vệ, cần có kế hoạch bảo quản lâu dài di tích và di vật, trước mắt là với nhóm 
chất liệu gỗ, giấy và vải bởi do tính chất dễ bị hư hại trong môi trường tự nhiên của chúng, mặc dầu 
những người quản lý ở nhiều di tích đã rất chú trọng và tìm cách bảo quản. Song, đó chỉ là phương 
án bảo quản tạm thời. Trong tương lai, di tích và di vật cần được bảo quản một cách có hệ thống với 
sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia về bảo quản hiện vật. 

Vấn đề tiếp theo, đó là cần sớm có kế hoạch trùng tu, tôn tạo một số đơn nguyên kiến trúc ở cả 
đình và chùa đã bị hư hại, dột nát vừa chống chọi với đợt mưa bão vừa qua. Lâu dài hơn nữa, vấn đề 
qui hoạch tổng thể cụm di lịch sử - văn hoá đình - chùa Thổ Khối cũng cần được quan tâm (có nên 
để nhà tưởng niệm liệt sĩ phường cũng như nhà kho HTX cũ trong khuôn viên di tích?... ).

Thực tế công tác quản lý và phát huy giá trị di tích là công việc rất có ý nghĩa, song lâu dài, liên 
tục và phức tạp. Chính bởi vậy, chúng tôi mong rằng trong thời gian tới đây các cấp chính quyền, 
các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi hơn để có thể bảo tồn và phát huy một cách tốt nhất 
giá trị của cụm di tích đình - chùa Thổ Khối. 

Thổ Khối Pagoda-Community House: 
Values and Preservation Work (Through Objects in the Relic)

Nguyễn Văn Đoàn

Thổ Khối pagoda-community house situates in Thổ Khối commune, Long Biên district, Hanoi 
city. This relic is one of the important research focuses in the research and investigation of the relics 
in Long Biên district. Through the article, the author presents briefly Thổ Khối pagoda-community 
house with some traits of architectural style. Especially, the author has identified characteristics 
of the objects based on classifying them into groups of wood, stone, bronze, ceramic. Given these 
objects, Thổ Khố pagoda-community house is dated, and considered as a historical data source for 
the study of history of Long Biên area. At the same time, the author proposes that the preservation 
work is quite difficult, the related authorities should therefore pay more attention at this work.	  

Lễ hội làng Thổ Khối


